
TRƯỜNG MN DU LỄ

C1 C2 C3 B1 B2 B3 A1 A2

10/02

PTTC

 Tung bóng lên 

cao bằng 2 

tay+B6:H18

PTNN

 Vì sao thỏ cụt 

đuôi

PTNT

 Gộp 2 nhóm đối 

tượng và đếm 

trong phạm vi 4

PTTC

 Trườn theo hướng 

thẳng

PTTC 

 Ném trúng đích 

thẳng đứng từ xa 

1.5m cao 1,2m.

PTNN

 Truyện qua 

đường

PTTC:

 Đi thay đổi 

hướng theo hiệu 

lệnh

PTTC

 Bật từ trên cao 

xuống.

11/02

PTNN

 Vì sao thỏ 

cụt đuôi

PTTC

 Tung bóng lên 

cao bằng 2 tay

PTTM

 Nặn phao bơi

PTNT

 Chắp ghép các 

hình học tạo thành 

1 hình mới

PTNN

 Truyện: Kiến 

con đi ô tô

PTTC

Trườn theo 

hướng thẳng

PTNN

 Thơ: Cô dạy 

con

PTNN

 Kể truyện: “Thỏ 

con đi học”

12/02

PTNT

 Gộp 2 nhóm đối 

tượng và đếm 

trong phạm vi 4

PTTM

 Nặn phao bơi

PTTC

 Tung bóng lên 

cao bằng 2 tay

PTTM

 TH: nặn bánh xe

PTNT

 Khám phá 

PTGT đường bộ

PTNT

 Chắp ghép các 

hình học tạo 

thành 1 hình 

mới

PTNT 

 Khám phá một 

số phương tiện 

giao thông 

đường bộ

PTNN

 Làm quen chữ 

cái: h,k

13/02
PTTM

 Nặn phao bơi

PTNT

 Gộp 2 nhóm đối 

tượng và đếm 

trong phạm vi 4

PTNN

 Vì sao thỏ 

cụt đuôi

PTNN

 Truyện qua 

đường

PTTM

 TH: Vẽ ô tô

PTTM

 TH: nặn bánh 

xe

TCKNXH

 Dạy trẻ kỹ năng 

đội mũ bảo hiểm

PTTM

 Cắt dán ô tô

14/02

TQDN

 Thăm quan 

ngã tư đường

TQDN

 Thăm quan ngã 

tư đường

TQDN

 Thăm quan ngã 

tư đường

PTNT

 TQDN “Thăm 

quan ngã tư 

đường”

PTTM

 Dạy hát: “Bạn 

ơi có biết”

PTNT

 TQDN “Thăm 

quan ngã tư 

đường”

PTTM

 Dạy hát “ Đi 

đường em nhớ”

PTNT

 Khám phá: 

Phương tiện 

giao thông 

đường bộ

17/02

PTTC

 Bật tiến về phía 

trước

PTNT

 KP xe đạp xe 

máy

PTTM

 VĐMH: Em tập 

lái ô tô

PTTC

 Bật tách khép 

chân qua 5 ô

PTTC (PTC)

 Bật chụm tách 

chân qua 5 ô

PTTC (PTC)

 Đi bước lùi 3m

PTTC

 Bật nhảy từ trên 

cao xuống

PTTC

 Đi thay đổi 

hướngtheo hiệu 

lệnh.

BÁO GIẢNG CHỦ ĐỀ GIAO THÔNG (THỰC HIỆN 4 TUẦN TỪ NGÀY 10/2 ĐẾN NGÀY 07/3/2025)

NĂM HỌC  2024 - 2025

Ngày

Khối 3T Khối 5T



18/02

PTNN

 Thơ “Xe chữa 

cháy”

PTTC

 Bật tiến về phía 

trước

PTNT

 KP xe đạp xe 

máy

PTNT

 Khám phá PTGT 

đường bộ

PTTM

 Xé dán đèn giao 

thông

PTTM

 TH: Vẽ ô tô

PTNN

 Làm quen chữ 

cái h,k

PTTM

 Tạo hình: “Vẽ 

thuyền trên 

biển”

19/02

PTTM

 VĐMH: Em

 tập lái ô tô

PTTM

 Xếp dán đèn 

GT

PTTC

 Bật tiến về phía 

trước

Dạy hát: “Bạn ơi 

có biết”

TC-KN-XH

 Bé đi bên phải 

đường

PTNT

 Khám phá 

PTGT đường bộ

PTNT

 Đo độ dài một 

vật bằng các đơn 

vị đo

PTNN

 Thơ: “Giúp bà”

20/02

PTNT

 KP xe đạp xe 

máy

PTNN

 Thơ “Xe chữa 

cháy”

PTTM

 Xếp dán đèn 

GT

PTNN

 Truyện: Kiến con 

đi ô tô

PTNT

 Xác định phía 

phải trái so với 

bạn khác

PTTM 

 Hát: “Bạn ơi có 

biết”

PTTM

 Vẽ thuyền trên 

biển

PTNT

 Đo độ dài một 

vật bằng các đơn 

vị đo.

21/02

PTTM

 Xếp dán đèn 

GT

PTTM

 VĐMH: Em tập 

lái ô tô

PTNN

 Thơ “Xe chữa 

cháy”

PTTM

 TH: Vẽ ô tô

PTNN

 Thơ: “Thuyền 

giấy”

PTNN

 Truyện: Kiến 

con đi ô tô

PTNN

 Thơ: Giúp bà

PTTM

 Dạy hát: “Đi 

đường em nhớ”

24/02

PTTC

 Ném xa bằng 2 

tay

PTTM

 VĐTT: Đường 

và chân

PTNN

 Truyện: Xe lu 

và xe ca

PTTC 

 Ném trúng đích 

thẳng đứng từ xa 

1m cao 1m.

PTTC 

 Trườn theo 

hướng thẳng

PTNN

 Thơ: “Thuyền 

giấy”

PTNT

 Nhận biết phân 

biệt khối vuông 

khối chữ nhật

PTTC

 Ném trúng đích 

thẳng đứng bằng 

hai tay.

25/02

PTNN

 Truyện” Xe lu 

và xe ca”

PTTC

 Ném xa bằng 2 

tay

PTNT

 Tách trong 

phạm vi 4

PTNT

 Xác định phía 

phải trái so với 

bạn khác

PTNT

 Chắp ghép hình 

học

PTTC 

 Ném trúng đích 

thẳng đứng từ xa 

1m cao 1m.

PTTC:

 Ném trúng đích 

thẳng đứng bằng 

2 tay

PTNT

 Nhận biết, phân 

biệt khối vuông, 

khối chữ nhật.

26/02

PTTM

 VĐTT: Đường 

và chân

TCKNXH

 Bé đi theo tín 

hiệu đèn GT

PTTC

 Ném xa bằng 1 

tay

PTTM 

 STEAM(EDP)

 Làm xe ô tô

PTNN

 Truyện: Qua 

đường

PTNT

 Xác định phía 

phải trái so với 

bạn khác

PTNN

 Kể chuyện 

“Qua đường”

PTNN

 Thơ: “Cô dạy 

con”

27/02

PTNT

 Tách trong 

phạm vi 4

PTNN

 Truyện: Xe lu 

và xe ca

TCKNXH

 Bé đi theo tín 

hiệu đèn GT

PTNN

 Thơ: “ Thuyền 

giấy”

PTTM

 Nặn bánh xe

TC-KN-XH

 Bé đi bên phải 

đường

PTTM: 

 Làm thuyền nổi 

trên mặt nước 

(steam)

PTTCKNXH

 Dạy trẻ đội mũ 

bảo hiểm an 

toàn.

28/02

TCKNXH

 Bé đi theo tín

 hiệu đèn GT

PTNT

 Tách trong 

phạm vi 4

PTTM

 VĐTT: Đường 

và chân

TC-KN-XH

 Bé đi bên phải 

đường

TQDN

 Thăm quan ngã 

tư đường

PTTM

 Xé đèn giao 

thông

TQDN

 Tham quan ngã 

tư đường

PTNT

 Thăm quan ngã 

tư đường.



03/03

PTTC

 Ném xa bằng 1 

tay

PTTM

 Hát “Quà ngày 

8/3”

PTNN

 Thơ dán hoa 

tặng mẹ

PTTC 

 Đi bước lùi 3m

PTTC 

 Đi bước lùi 3m

PTTC

  Bật tách khép 

chân qua 5 ô

PTNT

 Nhận biết phân 

biệt khối cầu 

khối trụ

PTTM

 Tạo hình: “Xé 

dán hoa tặng cô”

04/03

PTNN

 Thơ dán hoa 

tặng mẹ

PTTC

 Ném xa bằng 1 

tay

PTNT

 Đếm đến 5

TCKNXH

 Ngày 8/3

PTNT

 Số 5 (tiết 2)

PTNN

 Thơ: “Quà 8/3

PTTM

 Xé dán hoa tặng 

cô

PTNN

 Thơ: “Bó hoa 

tặng cô”

05/03

PTTM

 Hát “Quà ngày 

8/3”

TCKNXH

 Món quà ngày 

8/3

PTTC

 Ném xa bằng 2 

tay

PTNT

 Số 5 (tiết 2)

TCKNXH

 Ngày 8/3

PTTM(PNT)

 ÂN: Múa Bông 

hồng tặng cô

PTNN

 Dạy thơ"Bó hoa 

tặng cô”

PTTCKNXH

 Ngày vui 8/3.

06/03
PTNT

 Đếm đến 5

PTNN

 Thơ dán hoa 

tặng mẹ

TCKNXH

 Món quà ngày 

8/3

PTNN

 Thơ: “Quà 8/3

PTTM

 Múa: Bông hoa 

hoa mừng cô

PTNT

 Số 5 (tiết 2)

TCKNXH

 Ngày vui 8/3

PTNT

 Nhận biết, phân 

biệt khối cầu, 

khối trụ.

07/03

TCKNXH

 Món quà ngày 

8/3

PTNT

 Đếm đến 5

PTTM

 Hát “Quà ngày 

8/3”

PTTM

 ÂN: Múa Bông 

hồng tặng cô

PTNN

 Thơ: “Quà 8/3

TCKNXH

 Ngày 8/3

PTTM

 Dạy múa“ Ngày 

vui 8/3”

PTTM

 Dạy VĐ múa: 

“Bông hoa 

mừng cô”

Ngày

24/02

25/02

26/02

27/02
PTTCKNXH và TM

 Dạy hát :“cháu yêu bà”

PTTCKNXH và TM

  Bé yêu mẹ của bé"

PTNN

 Thơ:" Yêu mẹ"

PTNT:

 NB: Bố mẹ của bé bé

PTTCKNXH và TM

  Dạy hát:

 '"Biết vâng lời mẹ"

PTNT:

 NBPB: Những người thân trong 

gia đình bé

PTNN:

 THƠ: Yêu mẹ

PTTC:

 TDKN :  Bò trong đường hẹp 

40cm

PTTCKNXH và TM

  Bé yêu mẹ của bé

PTNN

Thơ:" Yêu mẹ"

PTTC:

 TDKN: Tập bước lên xuống bậc

PTTC:

 TDKN :  Bò trong đường hẹp 40cm

PTTC:

 TDKN: Tập bước lên xuống bậc

PTTCKNXH và TM

 Bé yêu mẹ của bé

 PTTCKNXH và TM

Dạy hát :“Biết vâng lời mẹ”

PTNT

 NBPB: vị chua ngọt quả cam quả 

chuối

CHỦ ĐỀ MV NTCB ( THỰC HIỆN 4 TUẦN TỪ 24/2 - 21/03)- KHỐI NHÀ TRẺ
D1 D2 D3 D4



28/02

03/03

04/03

05/03

06/03

10/03

07/03

11/03

12/03

13/03

14/03

PTNT:

 Tìm hiểu về: Những người thân 

trong gia đình bé

PTNT

  NBPB: Vị ngọt chua của quả

PTNN

 Thơ:" Yêu mẹ"

PTTCKNXH và TM

 Dạy vận động

 “Biết vâng lời mẹ”

PTTC:

 TDKN : Bò trong đường hẹp 

40cm

PTNT:

 NBPB: Đồ dùng gia đình bé

PTTCKNXH và TM

  Dạy hát: 

“Mẹ yêu không nào"

PTTCKNXH và TM

 Dạy hát: ' cháu yêu bà"

PTTCXH và TM:

 Tạo hình: Nặn đôi đũa 

 tặng mẹ

PTTCKNXH và TM

 ÂM NHẠC: Dạy hát “Cháu

 yêu bà”

PTTCXH và TM:

 TẠO HÌNH: Nặn đôi đũa 

tặng mẹ

PTNT:

 NBPB: Đồ dùng gia đình bé

PTNN

 Thơ: "Cháu chào ông ạ"

PTTC:

 TDKN: Ném bóng về phía trước

PTNN

 Thơ: "Dán hoa tặng mẹ"
PTNN

Thơ: "Mẹ và con"

PTNT:

 NBPB: Đồ dùng gia đình bé

PTTCXH và TM:

 TẠO HÌNH: Nặn đôi đũa 

tặng mẹ

PTTCKNXH và TM:

 ÂM NHẠC: Dạy vận động 

“Biết vâng lời mẹ”

PTNT:

 NBPB: Đồ dùng gia đình bé

PTNN :

 THƠ: Mẹ và con 

PTTC:

 TDKN: Tung bắt bóng cùng cô

PTTCXH và TM:

 TẠO HÌNH: Nặn đôi đũa 

tặng mẹ

PTNT:

 NBPB: Phía trên, dưới của 

bản thân trẻ

PTTC:

 TDKN: Tung bắt bóng cùng cô

PTNT 

  NBPB: Phía trên, phía dưới

 của bản thân trẻ

PTNN

Truyện "Vịt con lông vàng"

PTTCKNXH và TM

 Di màu áo mẹ

PTTCKNXH và TM

 Dạy vận động “cháu yêu bà”

PTTCKNXH và TM

 Dạy vận động

 “Biết vâng lời mẹ”

PTTCKNXH và TM

 Di màu áo mẹ

PTNN

 Truyện "Vịt con lông vàng"

PTTC:

 TDKN: Ném bóng về phía trước

PTTCKNXH và TM

 Dạy hát :“Biết vâng lời mẹ”

PTNN:

 TRUYỆN: "Vịt con lông vàng"

PTTC:

 TDKN: Tập bước lên xuống bậc

PTTCXH và TM:

 TẠO HÌNH: Di màu áo mẹ

PTNN

 Truyện "Vịt con lông vàng"
PTNT 

 NBPB: Phía trên - dưới của bản 

PTTCKNXH và TM

 ÂM NHẠC: Dạy hát “Biết vâng

 lời mẹ”

PTTC:

 TDKN: Tập bước lên xuống bậc

PTTCXH và TM:

 TẠO HÌNH: Di màu áo mẹ

PTTC:

 TDKN :  Bò trong đường hẹp 

40cm

PTNT 

 NBPB: Phía trên - dưới của bản 

thân trẻ



17/03

18/03

19/03

20/03

21/03

PTTCXH và TM:

 ÂM NHẠC : Dạy vận động 

“Cháu yêu bà”

PTNN

 Truyện: 

“Cả nhà ăn dưa hấu”

PTTCXH và TM:

 Xếp ngôi nhà

PTTC:

 TDKN: Tung bắt bóng cùng cô

PTNN:

 TRUYỆN: “Cả nhà ăn dưa hấu”

PTNT

 KP: Vị chua ngọt của 

quả cam- quả chuối

PTTC:

 TDKN: Tung bắt bóng cùng cô

PTTCKNXH và TM

 Dạy vđ:“Biết vâng lời mẹ”

PTNT

 KP: Vị chua ngọt của 

quả cam- quả chuối

PTTCXH và TM:

 Xếp dán cái ca 
PTTCKNXH và TM

 Dạy vận động: ' cháu yêu bà"

PTNN

 TRuyện: “Cả nhà ăn dưa hấu”

PTTCXH và TM:

 Xếp dán ngôi nhà

PTTC:

 TDKN: Ném bóng về phía trước

PTNN

 Truyện: 

“Cả nhà ăn dưa hấu”

PTNT:

 Mẹ của bé

PTTCKNXH và TM

  Dạy vận động: 

"Mẹ yêu không nào"

PTTCKNXH và TM

  Bé yêu mẹ của bé

PTTCXH và TM:

 Xếp dán cái ca

PTTC:

 TDKN: Ném bóng về phía trước


